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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Đông Hòa, ngày….. tháng ….. năm 2018


BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018  

 Lớp: ..............
I.TÌNH HÌNH CHUNG:

	Nội dung
	Tổng số
	Nữ
	Ghi chú

	1.Sĩ số học sinh ( Đến cuối HK1)
	 
	
	 

	Trong đó:         - Dân tộc thiểu số
	 
	
	 Ghi cụ thể dân tộc gì: 

	 - Đoàn viên
	 
	
	 

	4. Số học sinh chuyển đi
	 
	
	Chỉ tính những HS chuyển đi và đến trường khác

	5.Số học sinh chuyển đến
	 
	
	

	6.Số học sinh khuyết tật học hoà nhập
	
	
	

	7.Số học sinh bỏ học học kỳ I
	
	
	

	Trong đó:  + Hoàn cảnh gia đình khó khăn
	 
	
	 

	                       + Học lực yếu kém
	 
	
	 

	   + Xa trường, đi lại khó khăn
	
	
	

	   + Thiên tai, dịch bệnh
	 
	
	 

	   + Do kỳ thị
	 
	
	 

	   + Nguyên nhân khác
	 
	
	 

	8.Số học sinh theo độ tuổi(**)
	 
	
	 

	Chia ra:    - Dưới 15 tuổi
	 
	
	Lấy năm 2018 trừ năm sinh của học sinh

	 - 15 tuổi
	 
	
	

	 - 16 tuổi
	 
	
	

	 - 17 tuổi
	 
	
	

	 - Trên 17 tuổi
	 
	
	

	9.Học sinh chia theo vùng
	 
	
	 

	             - Đô thị
	
	
	

	             - Đồng bằng
	
	
	

	             - Miền núi - vùng sâu
	
	
	

	            - Vùng cao - hải đảo
	
	
	


(Giáo viên chú ý điền đầy đủ thông tin đặc biệt là số liệu học sinh Nữ)

II. KẾT QUẢ XẾP LOẠI 2 MẶT GIÁO DỤC
	XẾP LOẠI
	Giỏi/Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	Nữ
	SL
	Nữ
	SL
	Nữ
	SL
	Nữ

	Hạnh kiểm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học lực
	
	
	
	
	
	
	
	


III. DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VÀ HSTT  
	TT
	Họ và tên
	Học lực
	Hạnh  kiểm
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 (HSG ghi trước, HSTT ghi sau theo thứ tự điểm học lực từ cao xuống thấp)

IV. DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC DIỆN HK VÀ HL YẾU KÉM
	TT
	Họ và tên
	Học lực
	Hạnh  kiểm
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	- Mẫu báo cáo này được gửi qua địa chỉ Email của giáo viên chủ nhiệm và đăng trên trang thông tin  điện tử của nhà trường.

- Yêu cầu GVCN thống kê chính xác và kiểm tra thật kĩ, đầy đủ tất cả các mục (Không để trống phần nào) in và nộp lại cho Thầy Phạm An; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ: lvtuyen.thpt.ltk@phuyen.edu.vn; trước ngày 14/1/2018.
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại)



